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	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng
tối đa
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ
pháp lý 
đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	I
	Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học
	
	
	
	

	1
	Máy xịt phun áp lực
	Máy
	1
	
	Tưới nước, vệ sinh máy móc dụng cụ

	2
	Máy bơm
	Cái
	5
	
	Cung cấp nước

	3
	Hệ thống bồn chứa nước tưới (hai bồn ngang, đặt chìm dưới đất)
	Bộ
	1
	
	Để cấp nước cho nhà màng thủy canh

	4
	Hệ thống phun sương
	Bộ
	4
	
	Phục vụ nuôi cấy Đông trụng hạ thảo

	5
	Máy lạnh 2HP
	Cái
	2
	
	Phục vụ nuôi cấy Đông trụng hạ thảo

	6
	Hệ thống phun sương
	Bộ
	3
	
	Phục vụ trồng nấm linh chi

	7
	Hệ thống lọc nước
	Bộ
	1
	
	Phục vụ trồng nấm linh chi

	8
	Máy phát điện dự phòng
	Cái
	1
	
	Phục vụ hoạt động nhà nuôi cấy mô

	10
	Máy giặt
	Cái
	1
	
	Trang bị cho nhà công vụ 2016

	11
	Máy gieo hạt chân không HC001A
	Cái
	1
	
	Phục vụ cho sản xuất trong nhà màng

	12
	Máy đóng bầu đất vào vỉ xốp HC002B
	Cái
	1
	
	Phục vụ cho sản xuất trong nhà màng

	13
	Máy xay trộn giá thể HC004D
	Cái
	1
	
	Phục vụ cho sản xuất trong nhà màng

	14
	Máy đóng chậu tự động HC008
	Cái
	1
	
	Phục vụ cho sản xuất trong nhà màng

	15
	Máy đóng chậu tự động HC007
	Cái
	1
	
	Phục vụ cho sản xuất trong nhà màng

	16
	Máy xay trộn giá thể kết hợp băng tải HC005E
	Cái
	1
	
	Phục vụ cho sản xuất trong nhà màng

	17
	Máy sang đất mùn HC006
	Cái
	1
	
	Phục vụ cho sản xuất trong nhà màng

	18
	Máy vắt nước HC003
	Cái
	1
	
	Phục vụ cho sản xuất trong nhà màng

	19
	Máy đóng gói màng co tự động + máy hút chân không tự động
	Cái
	1
	
	Để đóng gói sản phẩm

	20
	Máy viền mí lon bán tự động bằng inox
	Cái
	1
	
	Để đóng gói sản phẩm

	21
	Máy đóng gói trà túi lọc hai lớp
	Cái
	2
	
	Để đóng gói sản phẩm

	22
	Hệ thống đóng chai tự động
	Bộ
	1
	
	Để đóng gói sản phẩm

	23
	Máy đóng gói tự động dung dịch
	Cái
	1
	
	Để đóng gói sản phẩm

	24
	Bàn inox
	Cái
	20
	
	Để đóng gói sản phẩm

	25
	Máy đóng lon
	Cái
	1
	
	Để đóng gói sản phẩm

	26
	Hệ thống làm viên nang mềm
	Bộ
	1
	
	Để đóng gói sản phẩm

	27
	Máy nghiền thảo dược
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	28
	Máy cắt củ quả lát tự động
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	29
	Máy ly tâm
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	30
	Máy chiết rót dung dịch lỏng
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	31
	Máy ép tinh dầu bưởi
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	32
	Máy rang sao dược liệu
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	33
	Máy rang hạt
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	34
	Máy làm viên nang bán tự động
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	35
	Máy cắt củ quả đa năng
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	36
	Máy đóng gói bột tự động
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	37
	Máy đóng gói hút chân không liên tục
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	38
	Nồi lên men
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	39
	Hệ thống lên men mini
	Bộ
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	40
	Hệ thống sấy công nghiệp
	Bộ
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	41
	Nồi hấp thanh trùng dung tích 4.000 lít
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	42
	Nồi hơi điện
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	43
	Tủ mát
	Cái
	3
	
	Để chế biến sản phẩm

	44
	Cối xay sinh tố công nghiệp
	Cái
	2
	
	Để chế biến sản phẩm

	45
	Máy ép trái cây công nghiệp
	Cái
	2
	
	Để chế biến sản phẩm

	46
	Nối nấu nước bằng điện
	Cái
	4
	
	Để chế biến sản phẩm

	47
	Thùng inox đựng rượu dung tích 300 lít
	Cái
	10
	
	Để chế biến sản phẩm

	48
	Thùng inox đựng rượu dung tích 500 lít
	Cái
	6
	
	Để chế biến sản phẩm

	49
	Thùng inox dung tích 1m3
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	50
	Tủ sấy công nghiệp
	Cái
	3
	
	Để chế biến sản phẩm

	51
	Nồi hấp công nghiệp
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm

	52
	Tủ mát 2000 lít
	Cái
	1
	
	Để chế biến sản phẩm
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